
Bảng từ vựng tiếng anh lớp 8 (phần II) 

 

 

Từ vựng tiếng anh lớp 8 thực sự rất quan trọng và cần thiết. Vì thế, chúng tôi xin tiếp tục tổng 

hợp danh sách các từ vựng trong các Unit trong chương trình học lớp 8. Hy vọng bài viết này 

thực sự hữu ích đối với các bạn. 

 

UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB 

STT Từ vựng Nghĩa 

1  encourage (v)  động viên, khuyến khích 

2  blind (a)  mù 



3  citizenship (n)  quyền công dân 

4  handicapped (a)  tàn tật 

5  businessman (n)  thương gia 

6  enroll (v)  đăng kí vào học 

7  explain (v)  giải thích 

8  application (n)  việc nộp đơn 

9  similar (a)  giống nhau 

10  fill out (v)  điền (vào mẫu đơn) 

11  coeducational (a)  giáo dục chung cho cả nam và nữ 

12  act (v)  hành động 

13  differ (v)  khác, phân biệt được … 

14  sign (v)  kí tên 

15  Atlantic (n)  Đại tây dương 

16  sex (n)  giới tính 

17  aim (n)  mục đích 

18  interest (n)  sở thích 

19  natural resource (n)  năng lượng tự nhiên 

20  favor (n)  ân huệ 

21  earn (v)  kiếm được 



22  ask for (v)  hỏi xin 

23  possible (a)  có thể 

24  respond (v)  trả lời, phản ứng lại 

25  raise (v)  nuôi 

26  do one’s a favor  ban cho ai một ân huệ 

27  fund (n)  quỹ 

28  offer (v)  trao tặng 

29  register (v)  đăng kí 

30  assistance (n)  người giúp việc 

31  gardening (n)  công việc vườn 

32  hurt (v)  làm đau 

33  ticket (n)  vé 

34  lost (v)  mất 

35  academic (a)  thuộc về học tập 

36  money (n)  tiền 

37  position (n)  vị trí 

38  broken leg (n)  cái chân bị gãy 

39  recycle (v)  tái chế 

40  flat tire (n)  cái lốp xe bị xẹp 



41  tutor (v,n) dạy phụ đạo 

42  build (v)  xây dựng 

43  unite (v)  đoàn kết 

UNIT 7: MY NEIGHBORHOOD 

STT Từ vựng Nghĩa 

1  discuss (v)  thảo luận 

2  wet market (n)  chợ cá tươi sống 

3  situation (n)  tình huống 

4  area (n)  vùng, khu vực 

5  discount (n)  sự giảm giá 

6  pancake (n)  bánh bột mì 

7  facility (n)  cơ sở vật chất 

8  tasty (a)  ngon, hợp khẩu vị 

9  available (a)  có sẵn 

10  parcel (n)  gói hàng, bưu kiện 

11  contact (v)  liên hệ, tiếp xúc 

12  airmail (n)  thư gửi bằng đường hàng 

13  a period of time  một khoảng thời gian 

14  a point of time  một điểm thời gian 



15  exhibition (n)  cuộc triển lãm 

16  company (n)  công ty 

17  contest (n)  cuộc thi 

18  airconditioned (a)  có điều hòa nhiệt độ 

19  fan (n)  người hâm mộ 

20  product (n)  sản phẩm 

21  mall (n)  khu thương mại 

22  serve (v)  phục vụ 

23  convenient (a)  tiện lợi, thuận tiện 

24  especially (adv)  đặc biệt 

25  humid (a)  ẩm ướt 

26  comfort (n)  sự thoải mái 

27  offer (v)  trao tặng 

28  resident (n)  cư dân 

29  concern about (v)  lo lắng về 

30  organize (v)  tổ chức 

31  in order to  để 

UNIT 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE 

 



STT Từ vựng Nghĩa 

1  urban (n)  thuộc về thành thị, TP 

2  fresh air (n)  Không khí trong lành 

3  government (n)  chính phủ 

4  goods (n)  hàng hóa 

5  migrant (n)  dân di cư 

6  traffic jam (n)  tắc nghẽn giao thông 

7  opportunity (n)  cơ hội 

8  tobe away  đi xa 

9  create (v)  tạo ra 

10  relative (n)  họ hàng, bà con 

11  adequate (a)  đầy đủ 

12  permanently (adv)  vĩnh viễn, mãi mãi 

13  pressure (n)  áp lực 

14  nothing  không có gì 

15  event (n)  sự kiện 

16  remote (a) xa xôi 

17   delay (v)  hoãn lại 

18  refrigerator (n)  tủ lạnh 



19  boat (n)  thuyền 

20  medical facility (n) – medical facility (n) 

21  rainforest (n)  rừng mưa nhiệt đới 

22  accessible (a)  Có thể sử dụng 

23   violin (n)  vi ô lông 

24  province (n)  tỉnh 

25   computer (n)  máy vi tính 

26  definitely (a)  xác định 

27  transport (n)  giao thông 

28  opinion (n)  quan điểm, ý kiến 

29   villa (n)  biệt thự 

30  mean (v)  có nghĩa 

31  balcony (n)  ban công 

32  mention (v)  đề cập đến 

33  rural (n)  thuộc nông thôn 

34  plentiful (a)  nhiều 

35  struggle (v)  đấu tranh 

36  typhoon (n)  trận bão lớn 

37  flood (n)  lũ lụt 



38   drought (n)  nạn hạn hán 

39  increase (n)  sự gia tăng 

40  overcrowding (n)  đông đúc, đông người 

41  strain (n)  sự quá tải (dân số) 

42  human (n)  con người 

43  tragedy (n)  bi kịch 

UNIT 9: A FIRST AID COURSE 

STT Từ vựng Nghĩa 

1  victim (n)  nạn nhân 

2  nose bleed (n)  chảy máu mũi 

3  revive (v)  xem lại, xét lại, đọc lại 

4  bee sting (n)  vết ong đốt 

5  shock (n)  cơn sốc 

6  emergency (n)  cấp cứu, tình trạng khẩn cấp 

7  overheat (v)  quá nóng 

8  ambulance (n)  xe cứu thương 

9  blanket (n)  cái chăn 

10  calm down  bình tĩnh 

11  drug (n)  thuốc 



12  fall off (v)  ngã xuống 

13  alcohol (n)  rượu 

14  hit (v)  đụng, đánh 

15  minimize (v)  giảm đến mức tối thiểu 

16  conscious (a)  tỉnh táo 

17  tissue (n)  mô 

18  bleed (v)  chảy máu 

19  tap (n)  vòi nước 

20  handkerchief (n)  khăn tay 

21  pack (n)  túi 

22  wound (n)  vết thương 

23  sterile (a)  vô trùng 

24  tight (a)  chặt 

25  cheer up (v)  làm cho vui 

26  lane (n)  đường 

27  first aid (n)  sơ cứu 

28  promise (v)  hứa 

29  ease (v)  làm giảm 

30  fall asleep (v)  ngủ 



31  anxiety (v)  mối lo lắng 

32  awake (a)  thức 

33  inform (v)  thông báo 

34  condition (n)  điều kiện 

35  schedule (n)  kế hoạch 

36  injured (a)  bị thương 

37  burn (n)  chỗ bỏng, vết bỏng 

38  bandage (n)  băng 

39  injection (n)  mũi tiêm 

40  stretcher (n)  cái cáng 

41  crutch (n)  cái nạng 

42  wheelchair (n)  xe đẩy 

43  scale (n)  cái cân 

44  eye chart (n)  bảng đo thị lực 

45  case (n)  trường hợp 

46  fainting (n)  cơn ngất (xỉu) 

47  elevate (v)  nâng lên 

UNIT 10: RECYCLING 

STT Từ vựng Nghĩa 



1  dry (v)  sấy khổ 

2  reuse (v)  sử dụng lại, tái sử dụng 

3  press (v)  nhấn, đẩy 

4  representative (n)  đại diện 

5  bucket (n)  xô, gàu 

6  natural resources (n)  năng lượng tự nhiên 

7  wooden (a)  bằng gỗ, giống như gỗ 

8  reduce (v)  làm giảm 

9  mash (v)  nghiền, ép 

10  explain (v)  giải thích 

11  mixture (n)  sự pha trộn, hỗn hợp 

12  overpackaged (a)  được đóng gói 

13  pull out (v)  đi khỏi, rời đi 

14  look for (v)  tìm kiếm 

15  sunlight (n)  ánh nắng mặt trời 

16  metal (n)  kim loại 

17  scatter (v)  rải, rắc, phân tán 

18  vegetable matter (n)  vấn đề về rau 

19  passive form  hình thức bị động 



20  fabric (n)  sợi (vải) 

21  detergent liquid (n)  dung dịch giặt tẩy 

22  leather (n)  da 

23  dip (v)  nhúng, nhận chìm vào 

24  belong to (v)  thuộc về 

25  intended shape (n)  hình dạng định sẵn 

26  compost (n)  phân xanh 

27  mankind (n)  nhân loại 

28  grain product (n)  sản phẩm từ ngũ cốc 

29  delighted (a)  vui sướng, vui mừng 

30  heap (n)  một đống 

31  congratulation (n)  lời chúc mừng 

32  car tire (n)  lốp xe 

33  confirm (v)  xác định 

34  pipe (n)  ống nước 

35  glassware (n)  đồ dùng bằng thủy tinh 

36  sandal (n)  dép xăng đan 

37  milkman (n)  người đưa sữa 

38  refill (v)  làm đầy lại 



39  industry (n)  công nghiệp 

40  melt (v)  tan ra, chảy ra 

41  deposit  tiền đặt cọc 

42  dung (n)  phân bón 

43  soak (n)  nhúng nước, ngâm 

44  wrap (v)  gói, bọc 

 

 


